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Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng – an ninh năm 2023 tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Điện Biên năm 

2023; Văn bản số 432/SLĐTB&XH ngày 01/3/2023 của Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Kế hoạch giải quyết việc làm cho người 

lao động tỉnh Điện Biên năm 2023. 

UBND huyện Tuần Giáo xây dựng Kế hoạch giải quyết việc làm năm 2023 

trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tạo việc làm, đảm bảo việc làm cho người có khả năng lao động và có nhu 

cầu làm việc; giúp cho người lao động chưa có việc làm sớm có việc làm; người 

thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, hiệu quả thấp sẽ có thêm 

việc làm, việc làm ổn định, hiệu quả cao hơn.  

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao 

động, kết nối thông tin việc làm trên địa bàn huyện với các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xất kinh doanh, dịch vụ trong nước và nước ngoài, nhằm thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động 

trong ngành nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây 

dựng, thương mại và dịch vụ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động, trong đó: Thông qua Quỹ 

Quốc gia hỗ trợ việc làm cho 150 lao động; cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh khoảng 200 lao động; xuất 

khẩu lao động cho 05 lao động; thông qua các chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội 645 lao động.  

Tỷ lệ tạo việc làm mỗi giới (nam/nữ) trong tổng số lao động được tạo việc 

làm đạt tối thiểu 40%. 
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Cuối năm 2023, số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 

56.120 người, chiếm 99,5% tổng số lực lượng lao động. Trong đó, chia ra theo 3 

nhóm ngành kinh tế chính như sau: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản: 66,4%; 

Công nghiệp – Xây dựng: 20,5; Thương mại – Dịch vụ: 13,1%. 

Tuyên truyền, tư vấn việc làm, học nghề và chính sách pháp luật lao động 

cho khoảng 2.000 lượt người.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Tạo việc làm từ phát triển kinh tế - xã hội 

1.1. Mục tiêu 

Duy trì, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 56.120 lao động, tạo việc 

làm mới cho 645 lao động. 

1.2. Nhiệm vụ 

1.2.1. Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn 

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai các kế hoạch, đề 

án phát triển sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, đẩy 

mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện trên cơ 

sở cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng 

sản xuất hàng hóa tập trung có liên kết và ứng dụng công nghệ cao  

(Phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, bền vững trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) 

theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền 

vững trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đề án bảo tồn, phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và du 

lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025 

định hướng phát triển 2030; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện 

Tuần Giáo đến năm 2025,định hướng đến năm 2030).  

Tăng cường khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương 

trong huyện, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực của huyện. 

Rà soát, sắp sếp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp, quy hoạch vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật nuôi; thực hiện chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng và phát triển thương hiệu mở 

rộng thị trường sản phẩm đối với các sản phẩm: Gạo, cà phê, mắc ca, gia súc ăn 

cỏ... Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa cánh đồng lớn; 

mở rộng diện tích đồn điền đổi thửa để phát triển sản phẩm hàng hóa, duy trì và 

phát triển những sản phẩm OCOP đã được công nhận.  
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Sử dụng linh hoạt đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực; hỗ trợ, củng cố, 

nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, đạt tiêu chuẩn, 

truy xuất nguồn gốc. Đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án trồng Mắc ca, sản 

xuất nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

trên địa bàn huyện. 

Chú trọng bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi bản địa, tạo các sản phẩm 

đặc sản có chất lượng, giá trị cao phù hợp với nhu cầu thị trường; thực hiện hiệu 

quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là Dịch tả 

lợn Châu phi, Viêm da nổi cục trên trâu bò. Khai thác lợi thế mặt nước từ hệ 

thống sông, suối, ao, hồ thủy lợi, thủy điện để phát triển nuôi trồng thủy sản. 

Đẩy mạnh thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng.Tập trung đẩy nhanh 

hoànthành dứt điểm việc giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát quy hoạch 3 loại rừng và thực 

hiện phân định ranh giới, cắm mốc rừng trên thực địa. Tăng cường khuyến 

khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư phát 

triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn (Giổi xanh, Tô hạp Điện Biên, Lát hoa, 

Thông, Sa mộc,...) theo hướng tập trung, tạo vùng nguyên liệu để thu hút doanh 

nghiệp chế biến vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện...tiếp tục 

nghiên cứu, thử nghiệm một số cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, thực chất và bền vững, ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn, duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn, cơ 

bản đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP 

và du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021- 

2025 định hướng đến năm 2030”; theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, 

HTX xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, chỉ dẫn địa lý các sản 

phẩm đặc sản, chủ lực của huyện,...  

Chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, 

ngành trung ương về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo năm 2023, để chủ động theo dõi, ứng phó kịp thời, hiệu 

quả, giảm tối đa các thiệt hại có thể xảy ra. 

 1.2.2. Phát triển công nghiệp và xây dựng 

Duy trì hoạt động vận hành khai thác ổn định, hiệu quả các nhà máy thủy 

điện đã đưa vào vận hành và các dự án khởi công xây dựng mới trong năm. Khai 

thác hợp lý, hiệu quả, bền vững các loại khoáng sản. Chủ động kiểm soát linh 

hoạt, chặt chẽ sự biến động giá các loại vật tư lưu thông trên thị trường, đảm bảo 

cung ứng các loại vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án trọng điểm của 

huyện, nhất là đất, cát san lấp cho các công trình, dự án.  

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thực phẩm theo 
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chuỗi liên kết giá trị. Gia tăng các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm để 

nâng cao giá trị, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong huyện và phục vụ du 

lịch, tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Có chính sách 

khuyến khích và chú trọng khôi phục các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 

truyền thống. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu 

quả tài nguyên nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh 

nguồn nước cho các khu vực tập trung dân cư. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn.  

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, tạo ra nhiều chỗ làm mới làm 

chuyển hướng về cơ cấu lao động theo hướng tích cực; có kế hoạch liên kết với 

các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, phối hợp với các tổ 

chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thu hút, tạo việc làm cho lao động 

tại địa phương đáp ứng được công việc. 

1.2.3. Phát triển thương mại và dịch vụ 

Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 

phát triển các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm hàng hóa; 

thúc đẩy tăng trưởng thị trường hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại. Thực 

hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đảm bảo cung 

cấp các mặt hàng thiết yếu và thu mua nông sản hàng hóa cho Nhân dân. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan 

tới hoạt động XTTM, TMĐT đến các tổ chức, doanh nghiệp. Tập trung tuyên 

truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu và sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của huyện như: Mắc ca, táo mèo, cà 

phê, dứa, mía, dưa mèo và các sản phẩm có chất lượng khác.... đến với người 

tiêu dùng để tìm kiếm, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường hoạt động quản lý thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 

người sản xuất, trung gian thương mại và người tiêu dùng; tăng cường thực hiện 

các quy định về giao dịch thương mại theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tăng trưởng thị 

trường hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại; tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương 

mại, không niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất 

lượng hàng hóa và VSATTP, các mặt hàng thiết yếu.  

Phát triển dịch vụ du lịch: Tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ 

thể của Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia gắn với phát 

triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục 

vụ phát triển du lịch; mở rộng các hoạt động liên kết, đa dạng hóa sản phẩm du 

lịch của huyện.  

Vận tải, bưu chính viễn thông: Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ số hóa để phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Đẩy mạnh 



5 

 

việc phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông cho các vùng miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn đáp ứng nhu cầu của Nhân 

dân. Đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. 

1.3. Cơ quan, địa phương đồng chủ trì thực hiện: Các phòng: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Tài 

nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh Truyền hình; Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn. 

1.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Tài Chính Kế hoạch và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. Tạo việc làm từ hoạt động cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm 

2.1. Mục tiêu 

Thông qua việc cho vay vốn ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm cho khoảng 150 lao động. 

2.2. Nhiệm vụ 

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả Quỹ cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn 

Ngân hàng chính sách xã hội huy động và nguồn vốn ủy thác cho vay của địa 

phương, tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động; cho vay vốn đối với 

các dự án tạo việc làm ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, 

phát triển các vùng chuyên canh, các trang trại chăn nuôi, trồng trọt, ... tạo nhiều 

việc làm ổn định và chất lượng . 

Thực hiện lồng ghép các hoạt động của chương trình cho vay giải quyết 

việc làm và chương trình giảm nghèo để phát huy hiệu quả vốn vay, tạo việc làm 

mới và ổn định cuộc sống. 

Thực hiện cho vay đúng đối tượng, đảm bảo mục tiêu giải quyết việc làm 

và bảo toàn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện vốn 

vay tại địa phương, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện. 

2.3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện. 

2.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện:  Phòng Lao động - TB&XH, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

3. Đẩy mạnh công tác cung ứng, giới thiệu việc làm cho các doanh 

nghiệp và người lao động  

3.1. Mục tiêu 

Cung ứng, giới thiệu việc làm cho khoảng 200 lao động (trong đó có 

khoảng 160 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài 

tỉnh; 40 lao động tuyển dụng vào các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong tỉnh).  
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3.2. Nhiệm vụ 

Phát triển các loại hình doanh nghiệp theo hướng: Khuyến khích các 

thành phần kinh tế huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, 

dịch vụ, du lịch; khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, tạo việc làm cho 

người lao động. 

Tiếp tục khai thác mở rộng thị trường lao động ra các tỉnh, thành phố có 

nhu cầu tuyển dụng lao động lớn (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên…); đồng thời đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp 

ngoài tỉnh; đăng tải thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, 

doanh nghiệp, cung cấp thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách, điều kiện tuyển 

chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động khi làm việc 

tại các công ty, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Tổ chức ngày hội, hội chợ việc làm việc làm tại Trung tâm huyện, UBND 

các xã, thị trấn; tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm online để tạo cơ hội 

cho người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động. Tổ 

chức hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu 

số, phụ nữ nghèo nông thôn. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp, 

việc làm bền vững thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; Dự án 5 

Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc 

CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023.  

3.3. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH; 

Trung tâm GDNN - GDTX huyện; Phòng Tài Chính Kế hoạch; UBND các xã, 

thị trấn. 

3.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Giới thiệu việc làm, các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh.  

4. Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

4.1. Mục tiêu 

Có khoảng 05 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 

100% lao động được học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi 

xuất cảnh.  

4.2. Nhiệm vụ 

Tăng cường công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, huyện về hoạt 

động XKLĐ; giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường 

lao động ngoài nước, số doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân và được phép 

tuyển dụng lao động xuất khẩu hoạt động trên địa bàn huyện, ngăn ngừa các 
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hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh 

thiệt hại cho người lao động. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ, theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và các chính sách khác (nếu có) để 

người lao động có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động được thụ hưởng 

chính sách đầy đủ, kịp thời. 

Lựa chọn và cho phép các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ có các đơn hàng 

phù hợp với nhu cầu người lao động tham gia tuyển chọn lao động trên địa bàn 

huyện; đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các buổi tư vấn 

tuyên truyền, tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người lao động làm việc ở 

nước ngoài hoàn thành hợp đồng về nước đúng thời hạn; tích cực vận động trực 

tiếp tới thân nhân người lao động tại địa phương động viên con, em của mình 

đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước theo quy định, giảm 

tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và các nước.  

4.3. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Ngân hàng CSXH huyện và UBND các xã, thị trấn. 

4.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Y tế huyện, Công an 

huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh Truyền 

hình, Huyện đoàn ; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Trung tâm giới thiệu 

việc làm tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động vào tuyển 

chọn lao động trên địa bàn huyện. 

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn 

5.1. Mục tiêu 

Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 80%. 

5.2. Nhiệm vụ 

Tập trung triển khai nâng cao chất lượng đào tạo nghề, liên kết chặt chẽ 

với các doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu 

của doanh nghiệp tuyển dụng lao động, chỉ đào tạo khi đã xác định được đầu ra 

cho học sinh, học viên. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ 

đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu, nội dung, thời gian của doanh nghiệp 

phục vụ phục hồi sản xuất kinh doanh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề cho người lao động trên địa bàn huyện, góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 
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Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; hỗ trợ học nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, người 

khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đối tượng chấp hành xong hình phạt 

tù, thanh niên tình nguyện; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp 

nâng cao khả năng tự tạo việc làm, tự tìm việc làm cho người lao động. 

Triển khai các chương trình hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và 

giải quyết việc làm cho học sinh, học viên. 

5.3. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện  

Phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng Lao động – TB&XH, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, UBND các xã, thị trấn. 

5.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

Ngân hàng CSXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm, Các công ty, 

Doanh nghiệp trong và ngoài huyện. 

6. Thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho những người chấp 

hành xong án phạt tù 

6.1. Mục tiêu  

Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo 

việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề và 

tìm kiếm việc làm. 

6.2. Nhiệm vụ 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Nghị 

định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 

1480/KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện 

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ. 

Quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn đào tạo nghề nghiệp, vay vốn tạo việc làm 

khi có nhu cầu để ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế tái phạm 

tội và vi phạm pháp luật. 

Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong 

hình phạt tù; đồng thời theo dõi tình trạng việc làm của người chấp hành xong 

hình phạt tù. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù được vay 

vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu 

tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.  

6.3. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện 
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 Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Ngân hàng 

CSXH huyện, UBND các xã, thị trấn. 

6.4. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

Công an huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh. 

7. Thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, 

hỗ trợ tuyển dụng lao động 

7.1. Nhiệm vụ 

Hỗ trợ đưa tin, thông báo về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh 

nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện để người lao động 

nắm bắt, tìm kiếm việc làm phù hợp với nguyện vọng, trình độ. Đổi mới phương 

thức tuyên truyền, nhằm đưa thông tin về cung, cầu lao động đến với người lao 

động và doanh nghiệp kịp thời, chính xác. 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan hệ 

lao động và trách nhiệm, lợi ích của quan hệ lao động nhằm tạo việc làm bền 

vững cho người lao động và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp để xây 

dựng mô hình sản xuất an toàn, phục hồi sản xuất kinh doanh: Hướng dẫn bảo 

đảm các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các quy định của pháp luật 

về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội. 

7.2. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện 

Phòng Lao động – TB&XH, Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các xã, thị 

trấn. 

7.3. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình, các đơn vị có liên quan. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối 

với công tác giải quyết việc làm, gắn công tác đào tạo với sử dụng nguồn nhân 

lực; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách việc làm; 

xác định giải quyết việc làm cho người lao động là trách nhiệm chung của các 

cấp, các ngành và bản thân người lao động. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội về việc làm, xuất khẩu lao động, giáo dục nghề 

nghiệp và thị trường lao động.  

3. Triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội phải gắn với chỉ tiêu tạo việc làm, đặc biệt ưu tiên sử dụng lao động của địa 

phương, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo...; 

lồng ghép công tác giải quyết việc làm với các chương trình, dự án tại địa 

phương. Thực hiện tốt chính sách việc làm công theo quy định của Luật Việc 

làm, chính quyền cấp xã làm chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực 

địa phương trực tiếp tham gia triển khai thực hiện. 
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4. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, xuất khẩu 

lao động, thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp với 

người lao động từng địa bàn, người lao động thất nghiệp; thường xuyên trao đổi 

thông tin, nắm tình trạng việc làm và thu nhập của người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong nước và người lao động đang làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, 

xuất khẩu lao động cho người lao động, thực hiện giáo dục nghề nghiệp theo 

nhu cầu của người sử dụng lao động, nhu cầu nhân lực của các chương trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động. 

6. Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Quỹ 

quốc gia về việc làm, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và 

nguồn vốn ủy thác của địa phương cho vay giải quyết việc làm; tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh 

doanh sử dụng nhiều lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các nguồn vốn để 

đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc 

làm. Quản lý tốt nguồn vốn vay, bảo đảm vòng quay nguồn vốn, đáp ứng nhu 

cầu thực tế của nhiều dự án, nhiều người lao động. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát hoạt động cho vay, mục đích sử dụng vốn, đánh giá hiệu quả của dự án 

vay vốn.  

7. Chủ động bố trí ngân sách của địa phương và các nguồn vốn huy động 

khác để thực hiện các nội dung, hoạt động của Kế hoạch này. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư phát triển. 

- Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm và vốn ủy thác của địa phương. 

- Nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 

- Ngân sách các địa phương bố trí. 

- Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện Kế hoạch giải quyết việc làm năm 2023. Tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn. 

Hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện tốt công tác thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp thông tin thị trường lao động năm 2023.  

Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin thị trường lao động, 

cung ứng và giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động.  
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Tham mưu triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người 

lao động của huyện đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp ngoài tỉnh theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; chính sách việc làm công và 

các chính sách hỗ trợ về xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho 

những người chấp hành xong án phạt tù.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội, hội chợ, phiên giao 

dịch việc làm, kết nối các phiên giao dịch việc làm online; hỗ trợ đào tạo nghề 

cho lao động thất nghiệp theo quy định. Tổ chức hoạt động tư vấn, định hướng 

nghề nghiệp; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh 

niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, người 

chấp hành xong hình phạt tù. 

 2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Căn cứ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu, chủ trì tham 

mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

Chủ trì tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý 

ngân sách hiện hành để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho 

người lao động của huyện đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh 

nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. 

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo 

quy định.  

3. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của ngành và nội 

dung tại khoản 1, khoản 5, khoản 7 Mục II của Kế hoạch này chủ động xây dựng 

kế hoạch triển khai của ngành mình, gắn với chỉ tiêu giải quyết việc làm và đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn để tạo việc làm mới cho người lao động trên 

địa bàn huyện.  

4. Công an huyện 

Chỉ đạo các Đội chức năng, nghiệp vụ có liên quan và Công an các xã, thị 

trấn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tạo điều kiện cho 

người lao động xuất, nhập cảnh đi làm việc tại các nước; phát hiện, ngăn chặn 

các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động tại các địa 

phương. Chủ động phòng ngừa âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm xuyên 

quốc gia có liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động.  

Cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá cho 

phòng Lao động - TB&XH, Ngân hàng CSXH huyện, UBND các xã thị trấn để có 

các biện pháp hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.  

5. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Quản lý các nguồn vốn và tổ chức giải ngân kịp thời các dự án cho vay vốn 
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thuộc quyền quản lý. Thực hiện tốt công tác cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, hỗ 

trợ hộ nghèo về nhà ở, vốn tín dụng học sinh, sinh viên, nguồn vốn vay đi xuất 

khẩu lao động; thu hồi kịp thời vốn của các dự án hết thời hạn để quay vòng cho 

các dự án mới. 

Thực hiện báo cáo kết quả tạo việc làm thông qua cho vay vốn từ Quỹ 

quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác của địa phương về phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu (theo phụ lục 

01 đính kèm). 

6. Phòng Văn hóa-Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh  

Truyền hình huyện 

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các chính sách về lao động, việc làm, 

giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động... 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của ngành và nội 

dung tại khoản 1, khoản 7 Mục II của Kế hoạch này chủ động xây dựng kế 

hoạch triển khai của ngành mình, gắn với chỉ tiêu giải quyết việc làm để tạo việc 

làm mới cho người lao động trên địa bàn huyện.  

8. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên  

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tư vấn 

hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học 

phổ thông; rà soát, thống kê và tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề nghiệp; tổ chức 

đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh 

nghiệp; tăng cường công tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trong và ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn đào tạo với tạo 

việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động. 

Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong hoạt giáo dục nghề nghiệp, từng bước nâng cao năng lực theo hướng phù 

hợp với nhu cầu người lao động và thị trường lao động. 

Phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp với nhu 

cầu, nội dung, thời gian của doanh nghiệp phục vụ phục hồi sản xuất kinh 

doanh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 

người lao động trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; giải quyết việc làm, chuyển đổi 

nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, người khuyết tật, người dân 

tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an, người chấp hành xong hình phạt tù, thanh niên tình nguyện; 

hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp nâng cao khả năng tự tạo 

việc làm, tự tìm việc làm cho người lao động.  

.9. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu giải quyết việc làm phù hợp với kế 
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hoạch của huyện và tình hình thực tế của địa phương. Tiến hành rà soát, đánh 

giá lại thực trạng lao động, chất lượng nguồn lao động, xác định cụ thể nhu cầu 

giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. 

Thực hiện tốt chính sách việc làm công theo quy định tại Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chỉnh phủ Quy định về chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

Tích cực rà soát, vận động thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc 

thiểu số tham gia học nghề để tìm kiếm việc làm. Thông tin chính xác về chế độ, 

chính sách người học sẽ được hưởng khi tham gia học tập. 

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH huyện thực hiện tốt công tác cung 

ứng, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn cho các doanh nghiệp 

ngoài tỉnh và tham gia xuất khẩu lao động. Đồng thời lập danh sách theo dõi số 

lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, số lao động 

được đào tạo nghề, số lao động đi xuất khẩu lao động. 

Triển khai thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị 

trường lao động năm 2023; thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về 

người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai Đề án 

06/CP của Chính phủ đảm bảo chính xác, có chất lượng, đáp ứng thời gian theo 

yêu cầu; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. 

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm tốt công tác tuyển chọn lao động 

đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài huyện, tỉnh. Chủ động 

nắm bắt thông tin về tình hình, số lượng, danh sách người lao động trên địa bàn 

đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh để quản lý và phối 

hợp thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động; đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia 

tuyển chọn lao động trên địa bàn đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công 

nghiệp ngoài tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý những trường hợp tuyển dụng lao động bất hợp pháp hoặc có 

dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng tài sản của người lao động. 

Định kỳ Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động 

TB&XH) theo biểu mẫu số 02. 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Huyện Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến 

binh, Hội Nông dân huyện. 

Tích cực tham gia thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm trong phạm vi 

hoạt động của tổ chức và tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cấp, 

các ngành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giao. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn Thanh niên CSHCM phối hợp 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và 

người thân chưa có việc làm, thiếu việc làm tích cực tham gia các chương trình 

tuyển chọn lao động đi làm việc tại các Doanh nghiệp ngoài tỉnh và đi xuất khẩu 
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lao động do các đơn vị Doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND huyện cho phép tham gia tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện.  

11. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các phòng, ban, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về UBND huyện 

(qua phòng Lao động - TB&XH). Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 15/6/2023, 

báo cáo năm gửi trước ngày 15/12/2023. 

Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm tổng hợp số liệu, tham mưu cho 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH tỉnh đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động năm 2023 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo. UBND huyện Đề nghị UBMTTQ huyện và các 

đoàn thể huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch 

cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
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Phụ lục 01 

NGÂN HÀNG CSXH TỈNH ĐIỆN BIÊN 

PGD NHCS HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:        /BC-NHCSXH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuần Giáo, ngày…..  tháng …..năm 2023 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VAY VỐN TẠO VIỆC LÀM TỪ QUỸ 

QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM 6 THÁNG (HOẶC NĂM 2023) 

-----  
 

I. Công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện 

II. Kết quả thực hiện cho vay (theo biểu đính kèm) 

III. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện  

IV. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân 

khách quan). 

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Lao động TB&XH; 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VAY VỐN TẠO VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM  

(06 THÁNG HOẶC NĂM 2023) 

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-NHCSXH ngày    /    /  /2023 của PGD NHCSXH huyện Tuần Giáo) 

-----  
 

Số 

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

KH tỉnh 

giao 

TH quý/6 

tháng/năm 

So với KH 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Tổng nguồn Quỹ  Triệu đồng    

 Trong đó:      

  - Ngân sách Trung ương  Triệu đồng    

    + UBND tỉnh quản lý “    

    + NHCSXH huy động “    

    + Đoàn thể TW quản lý “    

  - Ngân sách địa phương Triệu đồng    

2.  Nguồn vốn được bổ sung Triệu đồng    

 Trong đó:      

  - Ngân sách Trung ương Triệu đồng    

    + UBND tỉnh quản lý “    

    + NHCSXH huy động “    

    + Đoàn thể TW quản lý “    

  - Ngân sách địa phương Triệu đồng    

3. Số dự án được duyệt vay vốn (theo Quyết định cho vay) Dự án    

 Trong đó:      

  - Cơ sở sản xuất kinh doanh Dự án    

  - Người lao động Dự án    
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4. Số vốn đã cho vay (doanh số cho vay) Triệu đồng    

 Trong đó:     

  - Cơ sở sản xuất kinh doanh Triệu đồng    

  - Người lao động Triệu đồng    

5. Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Người    

 Trong đó:     

  - Cơ sở sản xuất kinh doanh Người    

  - Người lao động Người    

 Trong đó:     

  + Lao động nữ Người    

  + Lao động là người tàn tật Người    

  + Người dân tộc thiểu số Người    

  + Lao động các hộ bị thu hồi đất Người    

  + Lao động là người chấp hành xong án phạt tù Người    

  + Lao động bị ảnh hưởng do Covid Người    

6 Dư nợ cho vay Triệu đồng    

7. Số vốn tồn đọng Triệu đồng    

 Tỷ lệ vốn tồn %    

8. Dư nợ quá hạn Triệu đồng    

 Tỷ lệ nợ quá hạn %    

9. Số vốn bị rủi ro Triệu đồng    

 Tỷ lệ %    



Phụ lục 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……………….………. 
______ 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

…………, ngày…… tháng ….. năm 2023 

 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ……………….. 

(6 THÁNG HOẶC NĂM 2023) 

----- 

 

I. Công tác chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện 

II. Kết quả thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm:  

- Báo cáo kết quả thực hiện từng nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND 

huyện; 

III. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện  

IV. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân 

khách quan). 

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND huyện; 

- Phòng Lao động TB&XH; 

- Lưu: VT, VP…. 
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BIỂU TỔNG HỢP 

Tình hình lao động, việc làm 6 tháng (hoặc 01 năm) năm 2023 

 trên địa bàn ……………………….…………... 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày   /   /2023 của Ủy ban nhân dân….) 
___________ 

 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Năm 2023 Trong đó (cột 2) 

KH 

huyện 

giao 

TH 6 

tháng

(hoặc

năm) 

So với 

KH 

(%) 

Nữ 

Khu 

vực 

thành 

thị 

Khu 

vực 

nông 

thôn 

A B C 1 2 4 5 6 7 

1 Dân số        

2 
Số người trong độ tuổi 

lao động 

Người   
    

 Tỷ lệ so với dân số %       

3 
Số người có khả năng 

lao động 

Người   
    

4 

Số lao động đang làm 

việc trong nền kinh tế 

quốc dân 

Người   

    

 Trong đó chia ra:        

 
 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 

Người   
    

 
 - Công nghiệp - xây 

dựng 

Người   
    

  - Dịch vụ - thương mại 
Người       

5 
Tổng số lao động được 

giải quyết việc làm  

Người    
   

5.1 Việc làm trong nước        

a) Thông qua các CT, DA        

 
- Thông qua cho vay vốn 

Quỹ quốc gia về việc làm 
Người       

 

- Tuyển dụng vào cơ 

quan HCSN, đảng, đoàn 

thể 

Người    
   

 
- Tuyển dụng vào doanh 

nghiệp, cơ sở SXKD  
Người       

    Tr đó: + DN ngoài tỉnh Người       

               + DN trong tỉnh Người       
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- Người chấp hành xong 

hình phạt tù 
Người       

 

- Thông qua các chương 

trình PTKT-XH khác và 

tự tạo việc làm 

Người    
   

b) Chia theo nhóm ngành:        

 
 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 
Người       

 
 - Công nghiệp - xây 

dựng 
Người       

  - Dịch vụ - thương mại Người       

5.2 Xuất khẩu lao động Người       

a) Chia theo thị trường:        

 Trong đó: - Hàn Quốc Người       

                  - Malaysia Người       

                  - Nhật Bản Người       

                  -… Người       

b) 
Chia theo nhóm ngành 

kinh tế: 
Người       
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